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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 13 tháng 8 năm 2013


I. TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 7 UTOR)
Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9.
II. CÁC CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỐI PHÓ VỚI  BÃO, LŨ 

1. Trung ương: 

- Chiều ngày 13/8, Bộ trưởng – Trưởng ban chỉ đạo PCLBTW Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp tiểu ban thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW để chỉ đạo ứng phó với bão.

-  Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW- Văn phòng Ủy ban QGTKCN có công điện số 47/CĐ-TW hồi 19h00’ ngày 13/8/2013 (Công điện số 03 cảnh báo về cơn bão Utor) gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão.

- Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã có Công điện chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và 03 hải đoàn 18, 38, 48 chỉ đạo công tác triển khai đối phó với bão. 

- Bộ Giao thông vận tải đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị hữu quan triển khai công tác đối phó với bão.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW thường xuyên đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm túc theo nội dung các công điện. 

2. Địa phương:  

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh: Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu,  Tp Hồ Chí Minh, Sóc Trăng đã có Công điện, thông báo chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão; có báo cáo nhanh về công tác triển khai và tình hình tàu thuyền trên biển. 
III. TÌNH HÌNH TẦU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh số 365/BC-CQTT ngày 14/8/2013 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN/BĐBP, tính đến 6 giờ 00’ ngày 14/8/2013, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã phối hợp với địa phương, gia đình thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 77.201 phương tiện / 322.697 người và 1.951 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản / 8.306 người biết vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động di chuyển, phòng tránh. Trong đó:

- 27.625 phương tiện / 104.541 người đang hoạt động, neo đậu trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế từ Vĩ tuyến 16,5 độ trở lên (neo tại các bến: 20.578 phương tiện / 67.773 người; đang hoạt động trên biển và ven bờ: 6.987 phương tiện / 36.438 người); 60 phương tiện / 340 người đang đang đánh bắt xa bờ (khu vực đảo Bạch Long Vĩ).

- 49.576 phương tiện/218.156 người đang neo đậu tại các bến, hoạt động ven bờ và các khu vực khác.

- Ngoài ra còn có 1.951 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/8.306 người (Quảng Ninh: 640 lồng, bè/1.804 người; Hải Phòng: 611 lồng bè, lều, chòi/1.212 người; Nam Định: 700 lồng, bè/ 1.492 người; Thái Bình; 3.800 người tại các đầm bãi ven biển) 

IV. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/12/8 đến 19h/13/8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có mưa lớn như sau:
	Sông Phan (Bình Thuận) 
	76 mm
	
	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	42 mm

	Mường Mán (Bình Thuận) 
	64 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	49 mm

	Đắk Nông (Đắk Nông)
	42 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	39 mm

	Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)
	54 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	42 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/13/8 đến 07h/14/8, trên phạm vi cả nước hầu như không có mưa hoặc lượng mưa nhỏ không đáng kể; riêng khu vực Tây Nguyên có mưa vừa như: Yaly (Gia Lai): 26mm, Đắk Mốt (Kon Tum): 35 mm, Đắc Tô (Kon Tum): 32 mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/10/8 đến 19h/13/8, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Phước Đại (Ninh Thuận) 128mm, Phương Cựu (Ninh Thuận) 261mm, Mường Mán (Bình Thuận) 144mm, Tây Ninh (Tây Ninh) 135mm, Phước Long (Bình Phước) 206mm.
V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ: 
 Hiện tại mực nước các sông Cầu, sông Thương, sông Đáy đang dao động ở mức báo động I; dự báo tiếp tục xuống.

2. Các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: đang ở mức thấp.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ thủy điện cắt lũ cho hạ du:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	13/8
	199,80
	118,09
	2.801
	3.197

	
	7h
	14/8
	199,51
	118,10
	2.541
	3.220

	Hòa Bình
	7h
	13/8
	109,15
	15,65
	3.550
	3.980

	
	7h
	14/8
	109,14
	15,58
	3.450
	3.470

	Thác Bà
	7h
	13/8
	57,03
	22,34
	543 QvàoTB ngày 13/8)
	723 (QraTB
ngày 13/8)

	
	7h
	14/8
	56,98
	25,14
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	13/8
	110,10
	49,84
	662
	662

	
	7h
	14/8
	109,98
	49,84
	553
	661


(Hiện tại hồ Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy, hồ Thác Bà xả lưu lượng 400m3/s
 từ 13h ngày 13/8)

2. Các hồ thủy lợi:
- Ở Bắc Bộ: Các hồ chứa đã tích thêm nhiều nước, dung tích hiện tại đạt bình quân 80-90%  dung tích thiết kế, trong đó 9 hồ chứa đã đầy và tràn nước, cụ thể:

 + 04 hồ tràn tự do: Tà Keo (Lạng Sơn); Vân Trục, Bò Lạc, Suối Sải (Vĩnh Phúc).

+ 04 hồ xả lũ qua cửa van điều tiết, gồm: Pa Khoang (Điện Biên) xả 5m3/s; Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 400 m3/s; Kim Sơn (Hà Tĩnh) xả 10 m3/s; Vực Tròn (Nghệ An) mở treo tràn.
+ 01 hồ chứa (có tràn xả lũ qua cửa van) đang giữ mực nước cao hơn quy định nhưng còn thấp hơn thiết kế là Sông Sào 73,35/75,70m TK (QT giữ 72,49m).

- Ở Bắc Trung Bộ: các hồ chứa dung tích trữ bình quân 45-60% thiết kế. 

VIII. TÌNH HÌNH KHÁC

Các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục theo dõi và xử lý các sự cố về đê điều./. 

	Nơi nhận:

- PTTg CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Vũ Văn Tú
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